
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỐ: 0<f~/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày OẴ thảng^ năm 2020 

THÔNG Tư 
Quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với 

Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở 

nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Luật sửa đổi, bỗ sung Luật Cơ quan đại 
diện nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 21 tháng 11 
năm 2017; 

Căn cứ Luật Phí và ỉệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định sổ ỉ ỉ 7/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đồi với một sổ hoạt 
động đối ngoại; 

Căn cứ Nghị định sổ 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính 
phủ quy định một sổ chế độ đổi với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ66/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phù quy định tiêu chuẩn, định mức và che độ quản lý, sử dụng tài sản công ở 
Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định chế độ quản lý tài 

chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 
CHƯƠNGI 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc lập dự toán, phân bổ, chấp hành dự toán, chế độ 

quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; 
tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu và quản lý tài sản công đối với Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài; quản lý, sử dụng số thu phí được để lại; hướng dẫn thực hiện 
một số chế độ đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại 
Nghị định số ì 17/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đoi ngoại và 
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Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định 
một số chế độ đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Điều 3 Nghị định 

số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản 
lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại, gồm: 

a) Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
(sau đây viết tắt là Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) là cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế tiếp 
nhận thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan 
hệ vói quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế theo quy định của Luật Cơ quan đại 
diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây viết tắt là 
Luật Cơ quan đại diện). 

b) Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài không thuộc cơ cấu tổ chức của 
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thuộc các Bộ, cơ quan trung ương hưởng 
kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp hoặc từ nguồn thu của ngân sách nhà nước được 
để lại chi theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước cấp, từ nguồn thu phí 
trong lĩnh vực ngoại giao được để lại và từ nguồn thu của ngân sách nhà nước được 
giữ lại để chi theo quy định của pháp luật tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

CHƯƠNG II 
QUY ĐỊNH CỤ THỀ 

Điều 3. Tổ chức thu, nộp ngân sách nhà nước 
1. Thu phí và lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao: 
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu, nộp, quản lý và sử 

dụng các nguồn thu theo quy định tại Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài và quy định tại Thông tư này. 

Việc kê khai phí, lệ phí do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu thực 
hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật quản lý thuế. 

2. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật: 
Các khoản thu khác phát sinh tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quản 

lý thu, nộp và sử dụng như sau: 
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a) Đối với các khoản thu hoàn thuế giá trị gia tăng: Các Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài được sử dụng 100% để hoàn trả kinh phí cơ quan, hạch toán giảm chi 
các tiểu mục chi tương ứng nếu được hoàn trả cùng niên độ. Trường hợp được hoàn 
trả khác niên độ (sau ngày 31/1 năm sau) thực hiện như sau: 

- Nếu chi từ nguồn kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ thì được sử dụng 
100% để hoàn ữả kinh phí cơ quan, hạch toán giảm chi các tiểu mục chi tương ứng. 

- Nếu chi từ nguồn kinh phí giao không thực hiện ché độ tự chủ thì nộp vào 
Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (sau 
đây viết tắt là Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước). 

b) Đối với thu lãi tiền gửi ngân hàng; thu từ các tổ chức, cá nhân bồi thường 
khi tài sản của cơ quan bị thiệt hại: Nộp 100% vào Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà 
nước. 

c) Đối với các khoản thu hoạt động dịch vụ nhà khách, phòng trọ, cho thuê 
nhà có thời hạn đối với các tổ chức, cá nhân: số tiền thu được sau khi trừ các khoản 
chì phí phát sinh phục vụ trực tiếp cho các hoạt động thu, nếu còn chênh lệch thu 
lớn hơn chi nộp toàn bộ vào Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước hàng tháng, trước 
ngày 10 tháng sau tháng phát sinh khoản thu. 

d) Đối với các khoản tiền tài trợ các hoạt động, sự kiện của Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài của các tổ chức cá nhân: Sau khi thực hiện chi theo các cam kết 
tài trợ (nếu có) hoặc các hoạt động, sự kiện được tài trợ, phần kinh phí còn dư (nếu 
có) nộp vào Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước. 

3. Tiền thu được từ bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà riêng 
Đại sứ; thanh lý nhà, công trình và tài sản khác thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 
động sự nghiệp, nhà ở, nhà riêng Đại sứ; bán, thanh lý ô tô, phương tiện vận tải 
khác; thanh lý máy móc, thiết bị và các tài sản khác nộp vào Quỹ Tạm giữ ngân 
sách nhà nước sau khi trừ các chi phí liên quan. 

4. Quản lý Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước: 
a) Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước là một bộ phận của Quỹ Ngân sách nhà 

nước, được hình thành từ các nguồn thu của ngân sách nhà nước phát sinh tại các 
Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, gồm số tiền thu được từ phí, lệ phí và các khoản 
thu phải nộp ngân sách nhà nước khác theo quy định. 

b) Các khoản thu của ngân sách nhà nước phát sinh tại Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài phải nộp kịp thời vào Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước. 

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được sử dụng Quỳ Tạm giữ ngân 
sách nhà nước để đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí chi đầu tư 
xây dựng cơ bản theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức rút kinh phí 
theo kế hoạch, tiến độ thực hiện và tối đa không vượt quá dự toán ngân sách nhà 
nước được giao và trong phạm vi số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước. 



c) Loại tiền thu chi Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước: Đô la Mỹ hoặc tiền 
địa phương theo quy định của pháp luật nước sở tại. 

d) Chế độ báo cáo số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước: 
- Định kỳ hàng tháng, quý, năm, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

báo cáo Bộ Ngoại giao số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước theo biểu mẫu số 
la; Bộ Ngoại giao tống hợp báo cáo Bộ Tài chính theo biểu mẫu số lb. 

- Thời hạn Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi báo cáo về Bộ 
Ngoại giao: 

+ Báo cáo hàng tháng: Trước ngày 10 tháng sau, 
+ Báo cáo hàng quý: Trước ngày 15 tháng đầu của quý sau. 
+ Báo cáo hàng năm: Trước ngày 25/1 năm sau. 
- Thời hạn Bộ Ngoại giao tổng hợp, gửi báo cáo về Bộ Tài chính: 
+ Báo cáo hàng tháng: Trước ngày 20 tháng sau. 
+ Báo cáo hàng quý: Trước ngày 20 tháng đầu của quý sau. 
+ Báo cáo hàng năm: Trước ngày 31/1 năm sau. 
e) Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có số dư Quỹ Tạm giữ ngân 

sách nhà nước quý trên 20.000 USD hoặc tương đương, có trách nhiệm chuyển 
toàn bộ số dư về Quỹ Ngoại tệ tập trung của ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà 
nước hàng quý trước ngày 30 tháng đầu của quý sau. Đối với các Cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài có số dư quý Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước từ 20.000 
USD hoặc tương đương trở xuống, có trách nhiệm chuyển số dư sang quý sau theo 
dõi. 

Đối với số phát sinh Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước quý IV đến hết ngày 
20 tháng 12 và số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước quý III chuyển sang (nếu 
có), Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chuyển về Quỹ Ngoại tệ tập trung 
của ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 25 tháng 12 năm thực 
hiện. Số thu phát sinh sau ngày 20 tháng 12, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài tổng hợp vào sổ thu và nộp vào ngân sách nhà nước quý I năm sau. 

Đối với các địa bàn khó khăn trong việc chuyển ngoại tệ hoặc chuyển tiền ra 
nước ngoài, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có ừách nhiệm chuyển số dư 
Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước về Quỹ Ngoại tệ tập trung của ngân sách nhà 
nước tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 25 tháng 12 năm thực hiện. 

Căn cứ tình hình thực tể của các địa bàn, Bộ Ngoại giao quy định danh mục 
các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khó khăn trong việc chuyển ngoại tệ, 
thông báo đến các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và Kho bạc Nhà nước 
để thực hiện. Hàng năm, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm rà soát để sửa đổi, bổ sung 
danh mục này cho phù hợp với tình hình thực tế. 
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f) Người đứng đàu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chịu trách 
nhiệm trong việc quản lý các khoản thu, chi Quỳ Tạm giữ ngân sách nhà nước đúng 
quy định. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ke toán và các văn bản hướng dẫn Luật. 

Điều 4. Quản ỉý và sử dụng số thu phí được để lại 
Việc quản lý, sử dụng số thu phí được để lại thực hiện theo quy định tại Điều 

14 Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại, 
thời gian áp dụng theo quy định của Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 
10 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối 
với một số hoạt động đối ngoại. Thông tư này hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Bộ Ngoại giao được sử dụng số thu phí được để lại chỉ theo quy định tại 
Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngàỵ 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều cùa Luật phí và lệ phí, Thông tư 
số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy 
định của pháp luật, số thu phí được để lại không phản ánh vào ngân sách nhà nước. 

2. Số tiền thu phí được để lại sau khi trừ đi số đã chi theo quy định tại khoản 
1 Điều này, số còn lại được phân phối sử dụng như sau: 

a) Trích tối thiểu 1/3 (một phần ba) để chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa 
lớn tài sản; đổi mới thiết bị; hiện đại hóa công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn, ngoại ngữ và các khoản chi phục vụ hoạt động của ngành ngoại giao. 

b) Trích tối đa 2/3 (hai phần ba) để chi bổ sung tăng thu nhập cho cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Mức hỗ trợ: 
Căn cứ số thu được để lại và tình hình thực tế tại từng địa bàn, Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao quyết định mức hỗ ừợ cụ thể đối với thành viên Cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Luật Cơ quan đại diện; cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nước thuộc Bộ Ngoại giao và cán 
bộ, nhân viên của các Cơ quan Việt Nam khác ở nước ngoài, đảm bảo tổng mức hỗ 
ừợ theo nguyên tắc sau: 

a) Đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, tổng mức hồ trợ 
không vượt quá 0,8 (không phẩy tám) lần tổng mức sinh hoạt phí được hưởng theo 
quy định của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nước thuộc 
Bộ Ngoại giao: Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 0,8 (không phẩy tám) lần tổng 
mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ theo quy định. 

4. Trường hợp sau khi đã giải quyét hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định 
tại Khoản 3 Điều này mà vẫn cờn đủ nguồn để hỗ trợ thêm cho đời sống của cán 


